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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tâm được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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I Kinh CHA MẸ CỦA NAKULA 1 - 
Tăng HIIL, 33 


CHA MẸ CỦA NAKULA 1 -7ðng II, 3 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bhagøa, 
tại núi Cá Sâu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyên. 
Lúc bấy giờ, gia chủ, cha của Nakula bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. 
2. Rồi nữ gia chủ, mẹ của Nakula nói với cha của 
Nakula như sau: 
— Tmưa Gia chủ, chớ có mạng chung với tâm còn 
mong cầu ái luyễn. 
- Thưa Gia chủ, đau khổ là người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyên. 
- Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm 
còn mong câu ái luyên. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ: "Nữ gia 
chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh chung, 
không có thể nuôi dưỡng các con và duy trì nhà 
cửa”. Thưa Ca chủ, chớ có nghĩ như vậy! 
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thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn 
mong câu ái luyến! Đau khổ, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyễn. Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung 
tâm còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ Gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi tfta mệnh 
chung, sẽ đi đến một gia đình khác". Thưa Gia 
chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


Do vậy, thưa GIa chủ, 
chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở trách 
người khi mệnh chung còn mong cầu ái luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thê suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không còn muốn yết kiến Thể Tôn, sẽ 
không còn muốn yết kiến chúng Tăng". 


vậy, thưa Gia chủ, chớ có mệnh chung với tâm 
còn mong câu ái luyên! Đau khô, này Gia chủ, là 
người khi mệnh chung, còn mong câu ái luyên. 
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Thế Tôn quở trách người khi mệnh chung tâm còn 
mong câu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NakRula, sau khi ta mệnh 
chung, sẽ không giữ giới một cách đầy đủ ". Thưa 
G1a chủ, chớ có suy nghĩ như vậy! 


. Nếu ai có nghỉ 
ngờ hay phân vân, hiện nay, Thế Tôn đang ở giữa 
dân chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng 
Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người ấy hãy đi đến 
Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia chủ, chớ có 
mệnh chung với tâm còn mong câu ái luyến! Đau 
khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh chung tâm 
còn mong câu ái luyến. Thế Tôn quở trách người 
khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái luyến. 

e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của Nakula không có chứng được 
nội tâm tịnh chỉ”. Thưa Ca chủ, chớ có suy nghĩ 
như vậy! 


. Nêu ai có nghi ngờ hay phân vân, hiện nay 
Thế Tôn đang ở giữa dân chúng Bhagga, tại núi 
Cá Sấu, rừng Bhesakàla, vườn Lộc Uyễn, người 
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ấy hãy đi đến Thế Tôn và hỏi. Do vậy, thưa Gia 
chủ, chớ có mệnh chung với tâm còn mong cầu ái 
luyễn! Đau khổ, thưa Gia chủ, là người khi mệnh 
chung, tâm còn mong câu ái luyễn. Thế Tôn quở 
trách người khi mệnh chung tâm còn mong cầu ái 
luyến. 


e Thưa Gia chủ, Gia chủ có thể suy nghĩ như sau: 
"Nữ gia chủ, mẹ của NakRula, trong Pháp và Luật 
này không đạt được thể nhập, không đạt được an 
tru, không đạt được thoái mái, không vượt khỏi 
nghĩ hoặc, không rời được do dự, không đạt được 
vô áy, còn phải nhờ người khác sống trong lời dạy 
đức Bổn Sư". Thưa Gia chủ, chớ có suy nghĩ như 


Nếu có ai có nghi ngờ hay 
phân vân, hiện nay Thế Tôn đang ở giữa dân 
chúng Bhagga, tại núi Cá Sấu, rừng Bhesakàla, 
vườn Lộc Uyên, người ấy hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi. Do vậy, thưa G1a chủ, chớ có mệnh chung với 
tâm còn mong câu ái luyễn! Đau khổ, thưa Gia 
chủ, là người khi mệnh chung, tâm còn mong cầu 
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ái luyến. Thể Tôn quở trách người khi mệnh 
chung tâm còn mong câu ái luyến. 
3. Rồi cha của Nakula được nữ gia chủ, mẹ của 
Nakula giáo giới với lời giáo giới này, bệnh hoạn 
liên khi ấy được khinh an và gia chủ, cha của Nakula 
thoát khỏi bệnh ấy. Được đoạn tận như vậy là bệnh 
ấy của gia chủ, cha của Nakula. 
Rồi gia chủ, cha của Nakula được lành bệnh, sau khi 
lành bệnh không bao lâu, chông gậy đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rôi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với gia chủ, cha của Nakula đang ngôi 
xuống một bên: 


4. 


-_ Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng gìn giữ GIới Luật 
viên mãn, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 

-_ Cho đến khi nào, này Ga chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng ch được nội tâm 
finh chí, nữ gia chủ, mẹ của Nakula là một 
trong những vị ấy. 
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- Cho đến khi nào, này Gia chủ, Ta còn có những 
đệ tử gia chủ mặc áo trăng, trong Pháp và Luật 
này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt 
được thoải mái, vượt khỏi nghĩ hoặc, rời được 
do dự, đạt được vô úy, không còn phải nhờ 
người khác sống trong lời dạy đức Bổn Sư, nữ 
gia chủ, mẹ của Nakula là một trong những vị 
ây. 

Thật lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Thật khéo 
lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ, được nữ gia chủ, 
mẹ của Nakula với lòng từ mẫn, vì muốn hạnh phúc, 
đã giáo giới, đã khuyên dạy Ông. 
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2 — Kinh GIA CHỦ - Tăng II, 651 


GIA CHỦ - 7ăng II, 651 


1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng 500 nam 
cư sĩ đoanh vây, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn bảo Tôn 
ø1ả SàrIpuftta: 


2. - Này Sàriputta, Thầy có biết người gia chủ mặc 
áo trắng nào mà sở hành được bảo vệ trong năm học 
giới, và có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú, nếu vị ấy muốn, có thể tự đáp về 
mình như sau: “Ta sẽ đoạn tận địa ngục, đoạn tận 
loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không còn phải 
thối đọa, quyết chắc đạt được Chánh giác"? Sở hành 
được bảo vệ trong năm học giới nào? 


3. Ở đây, này Sàriputta, Thánh đệ tử /ử bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các đục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm S4ÿ TƯỢU IHI€H, TƯỢU nấu. SỞ 
hành được bảo vệ trong năm học giới này. 
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VỊ ây có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bôn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú nào? 


4. Ở đây, này Sàriputta, vị Thánh đệ tử có lòng tịnh 
tín bất động đối với đức Phật: "Thế Tôn là bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Các, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 


5. Lại nữa, này Sàriput(a, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: "Pháp được Thế 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được kẻ trí tự mình giác hiểu". Đây là tăng thượng 
tâm hiện tại lạc trú thứ hai đã chứng được nhờ làm 
cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho 
trong sáng tâm chưa được trong sáng. 


6. Lại nữa, này Sàriput(a, vị Thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng: "Diệu hạnh 
là chúng đệ tử Thế Tôn! Trực hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn! Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! Chơn 
chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn! Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung 
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kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, 
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 
Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc trú thứ ba đã 
chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được 
thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong 
sáng. 


7. Lại nữa, này Sàriputfa, vị Thánh đệ tử thành tựu 
giới được bậc Thánh ái kính, không có bề vụn, không 
bị sức mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, đem lại giải 
thoát, được người trí tán thán, làm cho an lạc, hướng 
đến Thiền định. Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc 
trú thứ tư đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm 
chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa 
được trong sáng. 


8. Này Sàriputta, người gia chủ mặc áo trăng nào mà 
Thây biết sở hành được bảo vệ trong năm học giới, 
và có được không khó khăn, có được không mệt 
nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú; nếu vị ây muốn, có thể tự đáp về mình 
như sau: “Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận loài bàng 
sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, 
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đọa XỨ. Ta là bậc Dự lưu, không còn phải thối đọa, 
quyêt chắc đạt được Chánh giác". 


Thấy Sợ hãi địa ngục, 

Hãy tránh xa điều ác, 
Khéo chấp nhận Chánh pháp, 
Bậc Hiển trí tránh xa, 
Không hại các chúng sanh, 
Những vật có nỗ lực, 

Biết không có nói láo, 
Không lấy của không cho, 
Tự bằng lòng vợ mình, 
Tránh xa vợ người khác, 
Người biết không uống rượu, 
Khiến tâm trí mê loạn, 
Hãy tùy niệm đến Phật, 
Hãy tùy niệm đến Pháp, 
Hãy tu tâm không sân, 
Hãy tu tâm nhiêu ích, 

Để xứng đáng được sanh, 
Cảnh giới các chư Thiên, 
Cầu công đức lợi ích, 

Hãy cung cấp vật thí, 
Trước thí bác Chí thiện, 
Mới mong có quả lớn, 

Này Sàripufra, 

Ta sẽ nói cho Thây, 
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Các bậc Chí thiện ấy, 
Thây hãy lắng nghe ta, 
Như trong một đản bò, 

Có con đen, trắng, đỏ, 
Màu hung hay có đốm, 

Có con màu bồ câu, 

Dầu con bò màu gì, 

Kiếm được con bò thuần, 
Con vát kéo sức mạnh, 
Đẹp, lanh và hăng hải, 
Mặc kệ nó màu gì, 

Liên mắc vào gánh nặng, 
Cũng vậy, giữa loài Người, 
Dầu có sinh chỗ nào, 
Hoàng tộc, Bà-la-môn, 
Thương gia hay nô bộc, 
Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ cấp đồ phân, 

Giữa những người như vậy, 
Ai điều phục, thuần thục, 
Ngay thẳng, đủ giới đức, 
Nói thực, biết tầm quý, 
Sanh tử đã đoạn tận, 
Phạm hạnh được vẹn toàn, 
Gánh nặng đã hạ xuống, 
Không còn bị trói buộc, 
Việc cần làm đã làm, 
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Không còn bị lậu hoạc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp trước tịch tịnh, 
Phước điện ấy vô cấu, 

Quả lớn đáng cúng dường. 
Những kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí, ít nghe nhiễu, 

Chỉ bố thí bên ngoài, 
Không đến gần kẻ thiện, 
Những ai gân kẻ thiện, 

Có tuệ, tôn bậc Hiên, 

Họ tin bậc Thiện Thể, 

An trú tận sốc rễ, 

Sanh Thiên hay ở đáy, 
Được sanh gia đình tốt, 
Bác trí tuân tự tiễn, 

Chứng được cảnh Niết-bàn. 
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3 Kinh Giảng Đường Bằng Gạch 1 - 
Tương V. 524 


Giảng Đường Băng Gạch — 7ơng V, 524 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nàtika, trong ngôi giảng đường 
băng gạch. 


bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Sàlha đã mạng chung, 
sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Bạch Thế Tôn, 
Tỷ-kheo-ni Nànda mệnh chung, sanh thú thể nào, thọ 
sanh chỗ nào? Bạch Thể Tôn, cư sĩ Sudatta mệnh 
chung, sanh thú thế nào, thọ sanh chỗ nào? Nữ cư sĩ 
Sujàtà mệnh chung, sanh thú thể nào, thọ sanh chỗ 
nào 2 


3) -- Tỷ-kheo Sàlha, này Ànanda, đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. 
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Tỷ-kheo-ni Nànda, này Ànanda, mệnh chung, sau 
khi đoạn diệt năm hạ phân kiệt sử, được hóa sanh, từ 
chô ây nhập Niêt-bàn, không phải trở lui thê giới này. 


Cư sĩ Sudatta, này Ànanda, do đoạn diệt ba kiết sử, 
làm cho muội lược tham, sân, s1, là bậc Nhât Lai, sau 
khi trở lui thê giới này một lần nữa, sẽ đoạn tận khô 
đau. 


Nữ cư sĩ Sujàtà, này Ảnanda, mạng chung, sau khi 
đoạn tận ba kiêt sử, là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyêt chắc chứng quả giác ngộ. 


4) Này Ànanda, thật không có gì lạ vấn để con người 
phải mệnh chung. Nhưng môi lần có người mệnh 
chung lại đến hỏi Như Lai về vấn đê này, thời này 
Ảnanda, như vậy làm phiên nhiễu Như Lai. Này 
Ànanda, vì vậy Ta sẽ giảng pháp môn Pháp kính 
(gương Chánh pháp) để vị Thánh đệ tử sau khi 
thành tựu pháp môn này, nếu muôn, sẽ tự tuyên bộ 


5) Này nanda, pháp môn Pháp kính ấy là gì mà 
Thánh đệ tử thành tựu pháp môn ây, nÊUH muôn, sẽ fự 
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mình tuyên bố về mình như sau: "Ta đã đoạn tận địa 
ngục... Ta đã chứng quả Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyết chặc chứng quả giác ngộ”? 


6) Ở đây, này Ànanda, 


Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 
Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cung dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 
VỊ ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
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được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đên Thiên định. 


7) Đây là pháp môn Pháp kính, này Ànanda, thành 
tựu pháp môn này, vị Thánh đệ tử 

như sau: “Ta đã đoạn tận địa ngục, 
đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận cõi 
nøạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc 
Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả 
giác ngộ”. 
8) (Kinh này và hai kinh sau đều cùng một nhân 
duyên). 


Giảng Đường Bằng Gạch — 7ơng V, 527 


1-2)... ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Asokà đã mệnh chung, 
sanh thủ của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo-ni Asokà đã mệnh chung... Nam cư 
sĩ Asoka đã mệnh chung... Nữ cư sĩ 1sokà đã mệnh 
chung, sanh thú của vị ấy thế nào, sanh xứ chỗ nào? 


3-6) -- Này Ànanda, Tỷ-kheo Asokà đã mệnh chung, 
sau khi đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
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mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát... (như kinh trên 
8, đoạn số 3 với Tỷ-kheo-mIi Asokà, nam cư sĩ Asokà 
và nữ cư sĩ Asokà) ... 


7) Này Ànanda, đây là pháp môn Pháp kính, thành 
tựu pháp môn nảy, vị Thánh đệ tử nếu muốn, tự mình 
tuyên bố về mình: "Ta đã đoạn tận địa ngục, ta đã 
đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, ta đã đoạn tận 
cõi ngạ quý, ta đã đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. 
Ta là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ”. 


Ngôi Nhà Bằng Gạch — 7ơng V, 528 


1-2)... ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda bạch 
Thê Tôn: 


-- Cự sĩ ở Nàtika tên Kakkata đã mệnh chung, sanh 
thú của vị ấy thể nào, sanh xứ chỗ nào? Cự sĩ ở 
Nàtika tên Kàlinga, bạch Thế Tôn, đã mệnh chung, 
sanh thú của vị ấy thể nào, sanh xứ chỗ nào? Cư sĩ 
ở Natka tên Nikalad.. Cự sĩ Kalissaha.. Cự sĩ 
Tuitha... Cự sĩ Santuttha... Cự sĩ Dhadda... Cự sĩ 
Subhadda ở Nàtika, bạch Thể Tôn, đã mệnh chung, 
sanh thú của vị ấy thể nào, sanh xứ chỗ nào? 
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3) -- Cư sĩ Kakkata, này Ànanda, đã mệnh chung, sau 
khi đoạn diệt năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, từ 
đấy nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui cõi đời 
này. Cư sĩ Kàlinga, này Ànanda... Cư sĩ Nikata, này 
Ànanda... Cư sĩ Katissaha, này Ànanda... Cư sĩ 
Tuttha, này Ànanda... Cư sĩ Santuttha, này Ànanda... 


,„ không còn phải trở 
lui cõi đời này nữa. Tât cả đêu cùng một sanh thú. 


4) Hơn năm mươi cư sĩ ở Nàtika, này Ànanda, đã 
mệnh chung, sau khi đoạn tận năm hạ phần kiết sử, 
được hóa sanh, từ đấy nhập Niết-bàn, không còn phải 
trở lui cõi đời này nữa. 


Hơn chín mươi nam cư sĩ ở Nàtika, này Ànanda, đã 
mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm 
cho muội lược tham, sân, là bậc Nhứt LaI, sau khi trở 
lui thế Ø1ớI này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ đau. 


Năm trăm lẻ sáu nam cư sĩ ở Sàkata, này Ànanda, đã 
mệnh chung, sau khi đoạn diệt ba kiêt sử, là bậc Dự 
lưu, không còn thôi đọa, quyêt chắc chứng quả giác 
ngộ. 


5-7) Này Ànanda, thật không có gì lạ vân đề con 
người phải mệnh chung. Nhưng môi lân có người 
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mệnh chung, Ông lại đến hỏi Như Lai về vẫn đề này; 
thời này Ànanda, như vậy làm phiên nhiễu Như Lai... 
(xem trên 9, đoạn số 4,5,6,7) ... quyết chắc chứng quả 
giác ngộ. 
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_ Kinh Hận Thù hay Anàthapindika 3 — 
Tương V. 564 


Hận Thù hay AnàthapIndika 3 — Tương V, 564 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rồi gia chủ Anảthapindika đi đến Thể Tôn; sau 
khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


một bên: 


3) -- Khi nào vị Thánh đệ tứ, này Gia chủ, làm cho 
tịnh chỉ năm sự sợ hãi, hận thù (pancabhaydn)), 
thành tựu bốn Dự lưu phân, và nhờ trí tuệ, Thánh 
lý (nàya) được khéo thấy, được khéo thông đạt, nếu 
vị ấy muốn, sẽ tự mình tuyên bố về mình như sau: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận các loài 
bàng sanh; ta đã đoạn tận cõi ngạ quỷ; ta là bậc Dự 
lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác 


—AN JÀ 


ngộ”. 


Thể nào là năm sự sợ hãi, hận thù được tịnh chỉ? 


4) Sự sợ hãi, hận thù, này Gia chủ, ngay trong hiện 
tại khởi lên cho người sát sanh. Do duyên sát sanh, 
sự sợ, hãi, hán thù khởi lên ở đời sau, sự khô ưu do 
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tâm người ấy cảm thọ. 


.. khởi lên cho người lấy của không cho... 
.. Khởi lên cho người tà hạnh trong các dục... 


.. Khởi lên cho người nói láo... 


Ý¬--COSK g2 <<<-<=e=== (n9ộ-<s=ccek======a&e==e 


khỏi lên Si người say đắm rượu mm, rượu nấu. Do 
duyên say đắm TIỢI Hm€H, rượu nấu, sự sợ hãi, hận 


thọ. 


Năm sự sợ hãi, hận thù này được tịnh chỉ. 
5) Với bốn Dự lưu phần nào, vị ấy được thành tựu? 


Ở đây, này Gia chủ, 


- - Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng ST, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
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có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiều". 
Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được 
chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời". 

VỊ ây thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


Bốn Dự lưu phần này được thành tựu. 


6) Thánh lý nào được vị ấy khéo thấy với trí tuệ, 


khéo thông đạt? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo như lý tác 


ý lý duyên khởi: 


¬ Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cải này sanh 


khởi, cái kia sanh khởi. Do cái này không có mặt, 
cải kia không có mặt. Do cái này diệt, cải kia diỆt. 
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¬ Tực là vô mình duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sảu xứ 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 
lão tử. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ 
uấn này. 

¬ Do sự l tham, đoạn điệt võ mình không có đự tản, 


nên hành diệt. Do hành diệt, nên thức diệt... nên 
lão tứ diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khô uân này vậy. 


"......... 


7) Khi nào vị Thánh đệ tử, này Gia chủ, được 
này, được 


thời nêu muôn, vị ây có thê tự 
mình tuyên bô về mình như sau: “Ta đã đoạn tận địa 


ngục; ta đã đoạn tận loài bàng sanh; ta đã đoạn tận 
cõi nøạ quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta 
là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ”. 


NÉU MUỒN TUYÊN BỒ VẺ DỰ LƯU QUẢ 29 


5 Kinh Những Người Ở YVeludvàra - 
Tương V, 517 


Những Người Ở Veludvàra — Tương V,517 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa Kosala cùng 
với đại chúng Tỷ-kheo và đi đên một làng Bà-la-môn 
của dân chúng Kosala tên là Veludvàra. 


2) Các Bà-la-môn gia chủ ở Veludvàra được nghe: 
"Sa-môn Gotama là Thích tử, đã xuất gia từ gia tộc 
họ Thích, đang đi du hành giữa dân chúng Kosala 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo và đã đến Veludvara ”. 
Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Thế Tôn 
Gotama: "Đáy là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thể Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ 
thế giới này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 
Thiên và loài Người. Sau khi chứng ngộ, Ngài thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện có nghĩa, có 
văn. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn, đây đủ, 
trong sạch. Tốt lành thay, sự chiêm ngưỡng một vị 
A-la-hán như vậy!” 
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3) Rồi các Bả-la-môn gia chủ ở Veludvàra đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên; một số nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuống một bên; một 
số chấp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; một sô nói lên với Thế Tôn tên và dòng họ TỒi 
ngôi xuống một bên; một số im lặng ngôi xuông một 
bên. 


4) Ngồi một bên, các Bả-la-môn gia chủ ở Veludvàra 
bạch Thê Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi có ước vọng như 
thê này, có ước muôn như thê này, có chú tâm 
(adhippàya) như thê này: 


! Mong răng chúng tôi được trang sức bằng 
vòng hoa và phần sáp! Mong răng chúng tôi được sử 
dụng vàng và bạc! Sau khi thân hoại mạng chung, 
mong rằng chúng tôi được sanh thiện thủ, thiên giỏi, 
cối đời này!" Mong rằng Tôn giả Gotama hãy thuyết 
pháp cho chúng tôi, những người có ước vọng như 
vậy, có ước muôn như vậy, có chú tâm như vậy. Hãy 
thuyết pháp như thế nào để chúng tôi được sông 
trong một nhà chật đây trẻ con, để chúng tôi được sử 
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dụng các hương chiên đàn từ Kàsi... để chúng tôi, khi 
thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên 
ØIớI, CÕI đời này. 


5) -- Vậy này các Gia chủ, Ta sẽ thuyết cho các 


Ông một pháp môn đưa đến lợi ích (tự lợi cho tự 
nøã) (attuupanàyIkam). Hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Bà-la-môn ở Veludvàra vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


-- Này các Gia chủ, thể nào là pháp môn đưa đến lợi 
ích cho tự ngã? 


6) Ở đây, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "7 muốn sống, không muốn chết, muôn 
lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, 
một người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, 
ghét khổ, như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý đối với ta. Nhưng nều ta đoạt mạng sống một 
người muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét 
khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ÿ 
đối với người ấy. Một pháp này không khả ái, không 
khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ải, không 
khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả 


NÉU MUỒN TUYÊN BỒ VẺ DỰ LƯU QUẢ 312 


ái, không khả ÿ cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp 
ây cho người khác?” 


Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sđ/ sanh, khuyến 
khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ 
bỏ sát sanh. 


(Kotiparisuddham)). 


7) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư 
như sau: "Nếu có ai lấp của không cho của ta, gọi là 
ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của 
người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ÿ cho người ấy. Một pháp 
này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy 
cũng không khả di, không khả ý cho người khác. Và 
một pháp này không khả ải, không khả ý cho ta, thời 
sao lại đem cột pháp ấy cho người khác?" 


Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ /ấy của không cho, 
khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, 
nói lời tán thán từ bỏ lẫy của không cho. Như vậy, 
về thân hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


6) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Nếu ai có tà hạnh với vợ của ta, như vậy 
là một việc không khả ải, không khả ý cho ta. Nhưng 
nếu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như vậy là 
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một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. 
Một pháp này không khả di, không khả ý cho ta, thời 
pháp này không khả di, không khả ý cho người khác. 
Và một pháp này không khả ái, không khả ÿ cho ta, 
thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?" 


Do suy tư như vậy, vị ây tự mình /# bỏ ứà hạnh trong 
các dục, khuyên khích người khác từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong các 
dục. Như vậy, về thân hành, vị ây được hoàn toàn 
thanh tịnh. 


9) Lại nữa, này các G1a chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Nếu có ai làm tồn hại lợi ích ta với lời nói 
láo, như vậy là một việc không khả di, không khả ý 
cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tốn hại lợi ích người 
khác với lời nói láo, như vậy là một việc không khả 
ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không 
khả ải, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả 
di, không khả ý cho người khác. Và một pháp này 
không khả ải, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem 
cột pháp ấy cho người khác?" 


Do suy tư như vậy. vị ây tự mình từ bỏ nói láo, 
khuyên khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán 
thán từ bỏ nói láo. Như vậy, về 
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10) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư 
như sau: "Nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói 
hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ bạn bè người khác 
bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả 
ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không 
khả ái, không khả ÿ cho ta, thời pháp này không khả 
di, không khả ý cho người khác. Và một pháp này 
không khả ải, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem 
cột pháp ấy cho người khác?" 


Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, 
khuyến khích người khác từ bỏ nói lời hai lưỡi, nói 
lời tán thán từ bỏ nói lời hai lưỡi. Như vậy, về khẩu 
hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


11) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư 
như sau: "Nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, 
như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho 
ta. Nhưng nếu ta cũng đổi xử với người khác bằng 
thô ác ngữ, như vậy là một việc không khả ải, không 
khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, 
không khả ý cho người khác. Và một pháp này không 
khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột 
pháp ấy cho người khác?" 
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Do suy tư như vậy. vị ây tự mình từ bỏ /hô ác ngữ, 
khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời 
tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như vậy, về khẩu hành, vị 
ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


12) Lại nữa, này các Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy tư 
như sau: "Nếu có ai đổi xử với ta với lời tạp ngữ, với 
lời phù phiểm, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đổi xử với 
người khác với lời tạp ngữ, với lời phù phiếm, như 
vậy là một việc không khả ải, không khả ý cho người 
ấy. Một pháp này không khả ải, không khả ý cho ta, 
thời pháp này không khả di, không khả ý cho người 
khác. Và một pháp này không khả ái không khả ý 
cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người 
khác 2” 


Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ lời nói phù 

phiếm. khuyên khích người khác từ bỏ nói lời phù 

phiếm, tán thán từ bỏ nói lời phù phiếm. Như vậy, về 
hành, vị ây được hoàn toàn thanh tịnh. 


13) Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với đức 
Phật: “Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, 
Điễu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phái, Thể 
Tôn”. 
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14) Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có 
hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 


15) Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. Chơn chánh hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
đệ tử của Thể Tôn là đáng cung kính, đáng cúng 
dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là 
phước điển vô thượng ở đời" 


16) Vị ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị 
điểm ó, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được 
người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến Thiền 
định. 


L7) Này các Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử thành 
tựu bá áy pháp này và bốn lời nguyện Xứ nây, nếu Vĩ 
ấy muốn, vị ấy có thể tuyên bỗ về mình: "Ta đã đoạn 
tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loại bàng sanh, 
đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận ác sanh, ác thu, đọa 
xứ. Ta là bậc Dự lưu, không có bị thối đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ". 
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18) Được nói vậy, các Bà-lamôn gia chủ ở 
Veludvàra bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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6 Kinh SỢ HÃI HẬN THÙ 1 - Tăng IV, 
148 


SƠ HÃI HẬN THÙ I - 7ăng IV, 148 


1. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với gia chủ Anảthapindika đang ngôi xuống 
một bên: 


2. - Này Gia chủ, khi nào năm sợ hãi hận thù của vị 
Thánh đệ tử được chỉ tực, thời vị ấy thành tựu được 
bốn Dự lưu phân. Nếu vị ấy muốn, có thể tuyên bồ về 
ngã đổi với tự ngã: "Địa ngục đối với ta được đoạn 
tận, loài bàng sanh đổi với ta được đoạn tận, cối ngạ 
qHỷ đối với ta được đoạn tận, cõi dữ, ác thú, đọa xứ 
đổi với ta được đoạn tận. Ta là vị Dự lưu, không còn 
thối đọa, chắc chăn đạt đến Chánh giác”. 


3. Thể nào là năm sợ hãi hận thù được chỉ tức ? 


¬ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sát sanh, vì 
duyên sát sanh, đưa đến trong hiện tại; sợ hãi 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ. Từ bỏ sát sanh, sợ 
hãi hận thù không đưa đến trong hiện tại, sợ 
hãi hận thù không đưa đến trong tương lai, kể 
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cả không có tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm 
thọ... Đối với vị từ bỏ sát sanh, như vậy sợ hãi 
hán thù được nhiếp phục. 

-_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do lấy của không 
cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong 
hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương 
lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ... 
Đổi với vị từ bỏ lấy của không cho, như vậy sự 
sợ hãi hán thì được nhiếp phục. 

¬_ Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do sống tà hạnh 
trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các 
dục đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa 
đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu 
người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ sống tà 
hạnh trong các dục, như vậy sợ hãi hận thù 
được nhiếp phục. 

¬ Này Gia chủ, sợ hãi hận thà do nói láo, vì 
duyên nói lao đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi 
hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, 
tâm ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ nói 
lão, như vậy sợ hãi hận thù được nhiếp phục. 

-. Này Gia chủ, sợ hãi hận thù do đắm Say rượu 
men, rượu nấu, vì duyên đắm say rượu men, 
rượu nấu đưa đến trong hiện tại; sự sợ hãi hận 
thù đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm 
ưu người ấy cảm thọ... Đối với vị từ bỏ đắm say 
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rượu men, rượu nâu, như vậy sợ hãi hán thù 
được nhiêp phục. 
-. Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiêp phục. 


4. Thế nào là bốn Dự lưu phần được đây đủ? 


-_ Ởđây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử, đây đủ lòng 
tin tuyệt đối với đức Phật: "Đây là Thế Tôn, 
bậc Ứng Củng, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn ". 

-_ Vị ấy đây đủ lòng tin tuyệt đổi với Pháp: "Đây 
là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, do người trí tự mình giác 
hiểu". 

-_ Vị ấy đây đủ lòng tin tuyệt đối đối với chúng 
Tăng: "Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện 
hạnh; chung Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực 
hạnh; chung Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh 
hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như 
pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng 
Tăng đệ tử này của Thể Tôn, đảng được cung 
kính, đang được tôn trọng, đang được cúng 
dường, đáng được chấp tay, là vô thượng 
phước điên ở trên đời. 
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- Các vị ấy đây đủ các giới đức được bậc Thánh 
quý mên, Không bị bể vụn, không bị hủy hoại, 
không có tỳ vết, không có vết nhơ, đưa đến tự 
do, được người trí tán thán, không bị nhiễm 
trước, đưa đến Thiên định. 


Bồn Dự lưu phân này được thành tựu. 


SỢ HÃI HẠN THÙ 2 - 151tc4 
(Thế Tôn thuyết lại kinh 26 cho các Tỷ-kheo). 
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7 _ Kinh SỢ HÃI VÀ HẠN THÙ - Tăng 
IV, 487 


SƠ HÃI VÀ HẬN THÙ - 7ăng IV, 487 


1. Bấy giờ có gia chủ Anàthapindika đi đến Thế 
Tôn, ... Thê Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang 
ngôi xuông một bên. 


2. - Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử làm cho 
lăng dịu năm sợ hãi hận thù, thành tựu bốn chi phần 
Dự lưu, khéo thấy, khéo thê nhập Thánh lý với trí 
tuệ; nếu vị ây muôn, có thê tự trả lời với mình răng: 

"Ta đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; 

ta đã đoạn tận ngạ quỷ; Ta đã đoạn tận các cõi đữ, 
ác thú, đọa xứ; ta đã chứng Dự lưu, KH côn bị 
đọa lạc, quyết chắc cứu cảnh được giác ngộ. " 


3. Thế nào là năm sợ hãi hận thù được làm cho 
lăng dịu? 


Này Ga chủ, sát sanh, 
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4. Này Gia chủ, lây của không cho... tà hạnh trong 
các dục... nói láo... đắm say trong rượu men, rượu 
nấu; do duyên đắm say trong rượu men, rượu nấu, 
tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, tạo ra sợ hãi 
hận thủ trong tương lai, khiến cảm thọ khô ưu về tâm. 
Người từ bỏ không đăm say trong rượu men, rượu 
nấu, không tạo ra sợ hãi thù hận ngay trong hiện tại, 
không tạo ra sợ hãi hận thù trong tương lai, không 
khiến cảm thọ khổ ưu về tâm. Với người từ bỏ đắm 
Say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù này 
được lắng dịu. 


Năm sợ hãi hận thù này được lắng dịu. 
5. Thế nào là thành tựu bốn Dự lưu phần? 
- Ở đây, này Gia chủ: 


1. Vị Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối 
với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian giải, Vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế tôn. 

2. Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực 
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hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiều". 

3. Vị ấy thành tựu tịnh tín bất động đối với chúng 
Tăng: "Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Trực 
hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; Ứng lý hạnh là 
chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám 

chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung 
kính, đáng được tôn trọng, đáng được đảng lễ, 
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở 
đời. ' 

4. Vị ây thành tựu với những giới được các bậc 
Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị bể 
vụn, không bị điểm chấm, không bị uế nhiễm 
đưa đến giải thoát, được bậc trí tán thán, không 
bị chấp trước, đưa đến Thiên định. 


Đây là thành tựu bốn chi phân Dự lưu này. 


6. Thế nào Thánh chánh lý được khéo thấy, khéo 
thê nhập vớt trí tuệ? 


- Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử quán sát như 
sau: "Do cái này có, cái kia có. Do cái này sanh, cái 
kia sanh. Do cái này không có, cái kia không có. Do 
cái này diệt, cái kia diệt. Tức là do duyên vô minh, 
có các hành. Do duyên các hành có thức. Do duyên 
thức có danh sắc. Do duyên danh sắc có sáu nhập. 
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Do duyên sáu nhập có xúc. Do duyên xúc có thọ. Do 
duyên thọ có ái. Do duyên ái có thủ. Do duyên thủ 
có hữu. Do duyên hữu có sanh. Do duyên sanh có già 
chết, sầu, bi, khô, ưu não. Như vậy, là sự tập khởi 
của toàn bộ khổ uân này. 


Do vô mỉnh diệt không có dư tàn, nên các hành diệt. 
Do các hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh 
sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu 
nhập diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do 
thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ 
diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già chết sầu bi khô ưu não diệt. Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này diệt. 


Này Gia chủ, khi nào với vị Thánh đệ tử, năm sợ hãi 
hận thủ này được lắng dịu, bốn Dự lưu phân này 
được thành tựu, và Thánh lý này được khéo thấy và 
khéo thể nhập với trí tuệ, thời nêu muốn, vị ấy có thê 
tự mình trả lời về mình rằng: 7q đã đoạn tận địa 
ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã đoạn tận ngạ 
quỷ; ta đã đoạn tận cõi dữ, ác thu, đọa xứ; ta đã 
chứng được Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyết 
chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ. " 
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8 Kinh Năm Hận Thù Sợ Hãi — Tương 
II, 125 
Năm Hận Thù Sợ Hãi — 7ơng II, 125 
1) Trú ở Sàvatth1... 
| 
2) Rồi Gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn; sau 


khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
đang ngôi 


xuông một bên: 


3) - Khi nào, này G1a chủ, vị Thánh đệ tử nhiệp phục 
được năm sợ hãi, hận thù, khi nào được đây đủ bốn 
dự lưu chỉ, khi nào Thánh lý (nàya) nhờ trí tuệ được 
khéo thây, được khéo thâm nhập, khi â ấy, vị ấy nếu 
muốn có thể tự mình tuyên bố cho mình: 


4) Thể nào là năm sợ hãi, hận thù được nhiếp 
phục ? 
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5) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sát sinh, vì 
duyên sát sinh đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù 
đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người 
ây cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt sát sanh, như vậy 
sợ hãi, hận thù được nhiệp phục. 


6) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thủ do người lẫy của 
không cho, vì duyên lây của không cho đưa đến trong 
hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kê 
cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị 

, như vậy sợ hãi, hận 
thủ được nhiệp phục. 


7) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sống tà hạnh 
trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục 
đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong 
tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ây cảm thọ. 
Đối với vị 
vọng, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiêp phục. 


8) Này Ga chủ, sợ hãi, hận thù do người nói láo, và 
duyên nói láo đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù 
đưa đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người 
ây cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ 
hãi, hận thù được nhiếp phục. 


9) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người đăm say 
rượu men, rượu nâu, và duyên đăm say rượu men, 
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rượu nâu đưa đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa 
đến trong tương lai, kế cả tâm khổ, tâm ưu người ấy 
cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt đấm say rượu men 
rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được nhiêp phục. 


Năm sự sợ hãi oán thù này được nhiếp phục. 
H 


10) Thể nào là bốn Dự lưu chỉ được đây ấ¡? 


11) Ở đây, này Gia chủ, 


"Đây là vị Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Tượng Phu, 
Thiên Nhân Sư. Phật, Thế Tôn". 


12) 
"Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện 
tại, có quả tức thời, đên đê mà thây, có khả năng 
hướng thượng, do người trí tự mình giác hiệu... 


13) 


"Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, 
chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh, chúng 
Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng 
đệ tử Thế Tôn là bậc Như pháp hạnh: tức là bốn đôi, 
tám chúng. Chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng 
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được cúng dường, đáng được hiện dâng, đáng được 
bô thí, đáng được châp tay, là phước điên vô thượng 
ở trên đời". 


14) Vị ây đầy đủ các giới đức, được bậc Thánh quý 
mến, không bị bê vụn, không bị hủy hoại, không có 
tỳ vẾt, không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người 
trí tán thán, không bị nhiễm trước, đưa đến Thiền 
định, bốn Dự lưu chi này được đây đủ. 


15) Thể nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, 
được khéo thâm nhập? 


16) Ở đây, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử khéo chánh 
tư duy định lý Duyên khởi như sau: '"Do cái này có 
mặt, cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái 
kia không có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này diệt, cái kia diệt". 


17) Nhưng do duyên vô minh có hành. Do duyên 
hành có thức... (như trên)... Như vậy là sự tập khởi 


của toàn bộ khổ uân này. Do ly tham, đoạn diệt vô 
minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt 
nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là sự đoạn diệt 
của toàn bộ khổ uân này. 


— me.-z.xsxxzxn 
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18) Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục 
được năm sợ hãi hận thù này, khi nào đầy đủ bốn Dự 
lưu chi này, khi nào Thánh lý này nhờ trí tuệ được 
khéo thấy, được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu 
muốn, có thể tự mình tuyên bô cho mình: 


Năm Sợ Hãi Hận Thù — 130tu2 


1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thê Tôn... (như 
trên)... Thê Tôn nói như sau: 


3) - Này các Tý-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp 
phục được năm sợ hãi hận thù, đầy đủ bốn Dự lưu 
chỉ, và khi nào Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, 
được khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn, có thê 
tự mình tuyên bố cho mình: "Ta là người đoạn diệt 
được địa ngục... (như trên)... Chánh Đăng Giác là 
mục tiêu tôi hậu của ta". 
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Thế nào là năm sợ hãi hận thù được nhiếp phục? 


- Này các Tỷ-kheo, sợ hãi hận thù do người sát 
sanh... này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do 
người lấy của không cho... 

- Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người 
sông tà hạnh trong các dục... 

- Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người 
nói láo... 

~ Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người 
đắm say rượu men, rượu nấu. 

-_ Năm sự sợ hãi hận thù này được nhiếp phục. 


4) Thế nào là bốn Dự lưu chi được đầy đủ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đối với 
Phật... đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... Đây đủ 
các giới đức được bậc Thánh quý mên... 


Bốn Dự lưu chi này được đây đủ. 


5) Thế nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, 
được khéo thâm nhập? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử khéo chánh 


tư duy định lý Duyên khởi như sau:... Đây là Thánh 
lý nhờ trí tuệ được khéo thây, được khéo thâm nhập. 
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6) Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp 
phục được năm sợ hãi hận thù, được đầy đủ bốn Dưu 
lưu chị, Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được 
khéo thâm nhập, vị ấy nếu muốn có thể tự mình tuyên 
bố cho mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục, 
đoạn điệt được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, 
đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự 
lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, 
Chánh Đăng Giác là mục tiêu tối hậu của ta". 


NỀU MUÓN TUYÊN BÓ VỀ DỰ LƯU QUẢ 53 


9 Kinh Tư Lường — Tương HH, 147 


Tư Lường — 7ơng II, 147 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô 
Độc). 


2) Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - "Này các Tỷ- 
kheo”. 


- "Thưa vâng, bạch Thế Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo tư lường, phải tư 
lường như thê nào đê chơn chánh diệt khô một 
cách trọn vẹn? 


- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, 
lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lẫy Thế Tôn làm điểm tựa. 
Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý 
nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết 
giảng, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 
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4) - Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


5) 


"Sự đau khô nhiêu loại và 
đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết; sự 
đau khổ này lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì 
tác sanh, lấy gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, già 
chết hiện hữu? Do cái gì không có mặt, già chết 
không hiện hữu ? " 


6) : "Sự đau khổ 
nhiêu loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già 
và chết, sự đau khổ này lấy sanh làm nhân, lấy sanh 
làm tập khởi, lây sanh làm tác sanh, lấy sanh làm 
hiện hữu. Do sanh có mặt, già chết hiện hữu. Do sanh 
không có mặt, già chết không hiện hữu". 


1) 
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8) Này các Tỷ-kheo, vị ây được gọi là vị Tỷ-kheo đã 
thực hành một cách trọn vẹn đê chơn chánh đoạn tận 
khô đau và đoạn diệt già chết. 


09) "Còn 


này, do cái øì làm nhân? Còn này, do cái øì 
làm nhân? Còn ái này, do cái øì làm nhân? Còn 
này, do cái gì làm nhân? Còn này... Còn KV 
này... Còn danh sắc danh sắc này... Còn này... Còn các 
này, do cái gì làm nhân, cái gì tập khởi, cái gì 
tác sanh, cái gì làm hiện hữu? Do cái gì có mặt, các 
hành hiện hữu? Do cái gì không có mặt các hành 
không hiện hữu?” 


10) Các hành 
lây làm nhân, lây vô minh làm tập khởi, lây 


vô minh làm tác sanh, lây vô minh làm hiện hữu. Do 
vô minh có mặt, các hành hiện hữu. Do vô minh 
không có mặt, các hành không hiện hữu". 


. Này các Tyỷ- 
kheo, vị ây được gọi là vị Tỷ-kheo đã thực hành một 
cách trọn vẹn để chơn chánh đoạn tận khổ đau và 
đoạn diệt các hành. 
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12) Này các Tỷ-kheo, 


-_ Nếu người nào bị vô mình chỉ phối, dự tính 
thức (của người áy) đi đến 


phước. 
-_ Nếu người ấy dự tính làm phi phước hành, thức 
(của người áy) đi đến phi phước. 
-_ Nếu người ây dự tính 
(của người ấy) đi đến bất động. 


thức 


13) Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đoạn tận 
vô mình, mình được sanh khởi. Vị ấy do vô mình 
đoạn tận, mình sanh khởi không dự tính làm 
phước hành, không dự tính làm phi phước hành, 
không dự tính làm bất động hành. 


14) Không có dự tính, không có dụng ý, vị ấy khôn ng 
chấp thủ một sự gì ở đời. Không chấp thủ, vị ấy 
không sợ hãi. Không sợ hấi, vị ây hoàn toàn tịch 
tịnh. VỊ ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


15) Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy biết lạc thọ ấy 
vô (hưởng, VỊ ây biết không nên tham đăm, VỊ ấy biết 
không nên hoạn hỷ. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị 
ây biết khổ thọ vô thường, vị ấy biết không nên tham 
đắm, vị ấy biết không nên hoan hý. Nếu vị ấy cảm 
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giác bất khổ bắt lạc thọ, vị ấy biết thọ ấy vô thường, 
vị ây biêt không nên tham đăm, vị ây biệt không nên 
hoan hỷ. 


16) Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, ¿ho ấy được cảm giác 
với niệm thoát ly. Nếu vị ây cảm giác khổ thọ, thọ 
ây được cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm 
giác bất khô bất lạc thọ, thọ ấy được cảm giác với 
niệm thoát ly (visannutfo). 


17) Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ây biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của thân”. Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của sinh mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ 
tận cùng của sinh mạng". VỊ ấy biết: “Søw khi thân 
hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không 
làm cho có hỷ lạc, sẽ trở thành văng lạnh, cái thân 
được bỏ qua một bên ”. 


18) Này các Tỷ-kheo, ví nhự một người từ trong lò 
nung của người thợ gốm lấy ra một cát ghè nóng 
và đặt trên một khoảng đất bằng phẳng để sức nóng 
ở đấy được nguội dẫn, và các miễng sành vụn được 
gạt bỏ một bên. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm 
thọ tận cùng của thân, vị ấy biết: "Ta cảm giác một 
cảm thọ tận cùng của thân”. Khi vị ây cảm giác một 
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cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ây biết: "Ta cảm 
giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng”. VỊ ây 
biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả 
những cảm thọ không làm cho có hy lạc, sẽ trở thành 
vắng lạnh, cái thân được bỏ qua một bên ”. 


19) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Vị Tỷ- 
kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc có dự tính làm các 
phước hành, hay có dự tính làm các phi phước hành, 
hay có dự tính làm các bắt động hành? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


20) Hay nếu các hành không có mặt một cách trọn 
vẹn, do các hành đoạn diệt, thời thức có hiện hành 
không ? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


21) Hay nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn, 
do thức đoạn diệt, thời dạnh sặc có hiện hành 
không ? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


22) Hay nếu dạnh sắc không có mặt một cách trọn 
vẹn, do danh sắc đoạn diệt, thời sáu xứ có hiện hành 
không ? 
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- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


23) Hay nếu sáu xứ không có mặt một cách trọn vẹn, 
do sáu xứ đoạn diệt, thời xúc có hiện hành không ? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


24) Hay nếu xúc không có mặt một cách trọn vẹn, do 
xúc đoạn diệt, thời thọ có hiện hành không ? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


25) Hay nếu thọ không có mặt một cách trọn vẹn, do 
thọ đoạn diệt, thời đi có hiện hành không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


26) Hay nếu ái không có mặt một cách trọn vẹn, do 
ái đoạn diệt, thời thủ có hiện hành không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


27) Hay nếu thủ không có mặt một cách trọn vẹn, do 
thủ đoạn diệt, thời hữu có hiện hành không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


28) Hay nếu hữu không có mặt một cách trọn vẹn, do 
hữu đoạn diệt, thời sanh có hiện hành không? 
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- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


29) Hay nếu sanh không có mặt một cách trọn vẹn, 
do sanh đoạn diệt, thời già chết có hiện hành không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


30) Lành thay, lành thay, này các Tý-kheo! Phát là 
như vậy, này các Tỷ-kheo! Không thể khác vậy. 
Hãy tin ở Ta, này các Tỷ-kheo! Hãy quyết định, chớ 
có nghỉ ngò, chớ có phân vân! Đây là khổ được 
đoạn tận. 
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